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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC- TUẦN 01 

THÁNG 11/ 2024 ( 04/11/ 2024 – 08/11/2024 ) 

LÁ 3 

NỘI DUNG THỨ HAI 

04/11/2024 
THỨ BA 

05/11/2024 
THỨ TƯ 

06/11/2024 
THỨ NĂM 

07/11/2024 
THỨ SÁU 

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1- Tay 1- Chân 3- Bụng 2- Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Ngôi nhà của bé 
- GH2: Vẽ nhà của bé 

- GH1: Ném trúng đích 
nằm ngang 

- GH2: Thực hiện 
Tập LQCV 

- GH1: Hát Chú ếch 
con 

- GH2: Thực hiện Tập 
An toàn PCCC 

- GH1:Ba chú heo 
con 

- GH2: Thực hiện 
tập HĐHV 

- GH1: Nhận biết số 
lượng và chữ số 
trong phạm vi 8 

- GH2: Thực hiện 
LQVT 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Cho trẻ xây theo ý thích với những vật liệu xây dựng như khối bitis,  gạch, gỗ. Bé xây từng khu nhà cao tầng, 

khu vui chơi, công viên, vườn hoa,trường học, siêu thị ... 

- Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Sinh nhật”, “Bán hàng”, “Bác sĩ”, ‘‘Tiệm làm tóc’’... 

- Góc tạo hình: Trẻ tạo hình theo ý thích phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra các sản phẩm. 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động, vỗ theo tiét tấu các bài hát trong chủ đề 

- Góc Làm quen với Toán: nhận biết số lượng trong phạm vi 8, tách gộp, chắp ghép tạo  hình mới…… 

- Góc Làm quen chữ viết: Sao chép, sắp xếp, nặn chữa cái d,c, …. 

- Góc làm quen văn học: kể chuyện sáng tao, theo tranh, xem sách….. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các kiểu nhà, cây bạc hà, …. 
- Sử dụng đồ dùng, đồ chơi an toàn, tránh xa nơi không an toàn cho bé. 
- TCDG: Đi cà kheo, Nhảy dây (Biết chơi 1 số trò chơi dân gian, nghe bài hát dân ca, đọc đồng dao, thích tham dự lễ hội 
- TCVĐ: Ném trúng đích nằm ngang 

Chơi tự do với các đồ chơI 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 



HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận biết ý nghĩa một 
số ký hiệu, biểu tượng 
thông thường trong 
cuộc sống (nhà vệ 
sinh, lối ra vào, cầu 
thang, lối thoát hiểm) 

- Ôn lại các chữ đã học  - Nghe, hát các bài hát 
trong chủ điểm 

Thơ: Lấy tăm cho 
bà 

- Tuyên dương bé 
ngoan cuối tuần. 
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TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
11/11/2024 

THỨ BA 
12/11/2024 

THỨ TƯ 
13/11/2024 

THỨ NĂM 
14/11/2024 

THỨ SÁU 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Biết được địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân 

- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹnhững việc vừa sức. 

THỂ DỤC 
SÁNG 

- Hô hấp 1- Tay 1- Chân 3- Bụng 2- Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Người thân 
trong gia đình bé 

- GH2: Vẽ gia đình 
bé 

- GH1: Bật tách khép 
qua 7 ô 

- GH2: Hát Bé quét 
nhà 

- GH1:VĐMH Chú ếch 
con 

- GH2: Thực hiện tập 
LQCV 

- GH1: Chữ T-M 
- GH2: Tập đồ chữ 

T-M 

- GH1: Ghép các 
hình để tạo 
thành hình mới 

- GH2: Thục hiện 
tập LQVT 
 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Cho trẻ xây theo ý thích với những vật liệu xây dựng như khối bitis,  gạch, gỗ. Bé xây từng khu nhà cao 

tầng, khu vui chơi, công viên, vườn hoa,trường học, siêu thị ... 

- Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Sinh nhật”, “Bán hàng”, “Bác sĩ”, ‘‘Tiệm làm tóc’’... 

- Góc tạo hình: Trẻ tạo hình theo ý thích phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra các sản phẩm. 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động, vỗ theo tiét tấu các bài hát trong chủ đề 

- Góc Làm quen với Toán: nhận biết số lượng trong phạm vi 8, tách gộp, chắp ghép tạo  hình mới…… 

- Góc Làm quen chữ viết: Sao chép, sắp xếp, nặn chữa cái  t,m,... 

Góc làm quen văn học: kể chuyện sáng tao, theo tranh, xem sách….. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCVĐ: Bật theo hướng bàn chân, Bật tách khép chân, ném trung đích nằm ngang… 
- TCDG: Cá sấu lên bờ 
- Chơi tự do với các đồ chơI 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn 

nơi công cộng; vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…; trật tự khi ăn, ngủ, đi bên phải lề đường .. 
- GDVSRM: Chải răng đúng cách. 
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HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chấp nhận sự khác 
biệt giữa người khác 
với mình 

- Tán thưởng, tự khám 
phá, bắt chước âm 
thanh, dáng điệu và sử 
dụng các từ nói lên 
cảm xúc của mình khi 
nghe các âm thanh 
nhìn vẻ đẹp của các sự 
vật hiện tượng. 

- Tập chải răng 

 

- Đọc đồng dao: 
Mười ngón tay 

Nhận xết truyên 

dương cuối tuần 
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TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/1/2024 – 22/11/2024 ) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

18/11/2024 
THỨ BA 

19/11/2024 
THỨ TƯ 

20/11/2024 
THỨ NĂM 

21/11/2024 
THỨ SÁU 

22/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Công việc của các cô, các bác nhân viên trong trường và biết làm gì để giảm nhẹ công việc cho cô. 

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1- Tay 1- Chân 3- Bụng 2- Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Ngày 20/11 
- GH2: Trang trí lớp 

20/ 11 

- GH1: Làm 
thiệp 20/11 

- GH2: Hát Cô giáo em 

- Lễ 20/11 - GH1: KC Hai 
anh em  

- GH2: Thực hiện 
tập LQVT 

- GH1: Chạy liên 
tục 18m 

- GH2: Thực 
hiện tập 
LQVT 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Cho trẻ xây theo ý thích với những vật liệu xây dựng như khối bitis,  gạch, gỗ. Bé xây từng khu nhà cao 

tầng, khu vui chơi, công viên, vườn hoa,trường học, siêu thị ... 

- Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Sinh nhật”, “Bán hàng”, “Bác sĩ”, ‘‘Tiệm làm tóc’’... 

- Góc tạo hình: Trẻ tạo hình theo ý thích phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra các sản phẩm. 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động, vỗ theo tiét tấu các bài hát trong chủ đề 

- Góc Làm quen với Toán: nhận biết số lượng trong phạm vi 8, tách gộp, chắp ghép tạo  hình mới…… 

- Góc Làm quen chữ viết: Sao chép, sắp xếp, nặn chữa cái  t,m, d, c.. 

- Góc làm quen văn học: kể chuyện sáng tao, theo tranh, xem sách….. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Các hoạt động chuẩn bị ngày lễ hội 20/11 
- TCVĐ: bật qua 7 ô, ném đích nằm ngang, ném vòng cổ chai… 
- TCDG: cá sấu lên bờ, nhảy dây, lựa đậu… 
- Chơi tự do với các đồ chơi: 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp . 
- Giữ đầu tóc,quần áo gọn gàng . 

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Sưu tầm các hình ảnh 
hoạt động của ngày 
20/11 

- sao chép câu chúc 

20/11 
  Lễ 20/11 -  Xem Video “ Hai anh 

em” 
Tuyên dương bé 

ngoan cuối tuần 
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TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/ 2024 – 29/11/2024 ) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

25/11/2024 
THỨ BA 

26/11/2024 
THỨ TƯ 

27/11/2024 
THỨ NĂM 

28/11/2024 
THỨ SÁU 

29/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Nói tên công việc của cô giáo trong trường 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1- Tay 1- Chân 3- Bụng 2- Bật 2 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đồ dung để nấu 
- GH2: Thực hiện tập 

KPKH 

- GH1: Tung bắt bóng 
với người đối diện 

- GH2: gấp lật 

- GH1: Nặn đồ dùng 
gia đình 

- GH2:Thực hiện tập 
HĐHV 

- GH1: chữ g-v 
- GH2: Trẻ tập đồ 

chữ g-v 
 

- GH1:Tách gộp 
trong phạm vi 8 

GH2:Thực hiện tập 

LQVT 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc xây dựng: Cho trẻ xây theo ý thích với những vật liệu xây dựng như khối bitis,  gạch, gỗ. Bé xây từng khu nhà cao 

tầng, khu vui chơi, công viên, vườn hoa,trường học, siêu thị ... 

- Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Sinh nhật”, “Bán hàng”, “Bác sĩ”, ‘‘Tiệm làm tóc’’... 

- Góc tạo hình: Trẻ tạo hình theo ý thích phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra các sản phẩm. 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động, vỗ theo tiét tấu các bài hát trong chủ đề 

- Góc Làm quen với Toán: nhận biết số lượng trong phạm vi 8, tách gộp, chắp ghép tạo  hình mới…… 

- Góc Làm quen chữ viết: Sao chép, sắp xếp, nặn chữa cái  t,m, d, c, g,v.. 

- Góc làm quen văn học: kể chuyện sáng tao, theo tranh, xem sách….. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm; không xô đẩy, chen lấn khi lên xuống cầu thang, đánh, cắn bạn. 
- Quan sát: Thiên nhiên Cây bàng 
- TCVĐ: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô, chạy tiếp sức. 
- TCDG: Giặt chiếu phơi khô, cà kheo 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân: cầu tuột, bập bênh 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày (5 -16) 
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng (5 - 18). 
- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn. 
- GDVSRM: Chải răng đúng cách 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Kể được một số nghề 
phổ biến nơi trẻ sống. 

Thơ Thương ông - Đồng dao “ Con cua mà 
có hai càng” 

- Ôn các bài thơ đã 
học 

Nhận xét tuyên 
dương bé 

 


